
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 207 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

12/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THÉP KIM PHÁT

4101576460

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

3. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

4. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng nệm, dù, nhà bạt

1512

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ

1629

6. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn quét tương tự, ma 
tít

2022

7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất keo dán gỗ và băng keo các loại 

2029

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất vỏ chai nhựa; Sản xuất dây nhựa giả mây và 
các sản phẩm khác từ plastic

2220

9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất bê tông trộn sẵn, bê tông tươi, bê tông khô

2395

10. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất các loại cửa sắt, nhôm

2511

12. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THÉP KIM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937 093 716
Email:

Fax:
Website:
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14. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599(Chính)

15. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mouse và các sản phẩm khác

3290

18. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá

3530

19. Thu gom rác thải không độc hại 3811

20. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chống trộm, camera quan 
sát

4329

23. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét, khơi thông luồng, lạch

4390

24. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

25. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản

4620

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát các loại

4633

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

30. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng

4659

33. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

34. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

35. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
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9.000.000.000 VNĐ

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn keo dán gỗ và băng keo các loại; Bán buôn 
phế liệu, phế thải kim loại

4669

37. Bán buôn tổng hợp 4690

38. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

39. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

40. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

43. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

44. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa

5210

45. Bốc xếp hàng hóa 5224

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu

5229

47. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

48. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

49. Cho thuê xe có động cơ 7710

50. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

51. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức giới thiệu triển lãm, hội nghị, hội thảo, sự 
kiện

8230

52. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, giấy phép kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       211895997
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 207 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 207 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG DUY KHA Nam

07/01/1986 Kinh Việt Nam

02/05/2012 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/10/2020 đến ngày 11/11/2020


